
Phòng khám nha khoaở thành phố Tokoname
(Tháng 7 năm 2018)

Tên cơ sở y tế nha khoa Chuyên khoa

Ngàyđóng cửa

(Cầnhỏi vềngày lễ

Obonvàkỳnghỉ lễ

nămmới dương lịch)

Địa chỉ
Số điện thoại

（０５６９）

1
 Phòng khám nha khoa I, Tập đoàn y t

ế Shinryokai
歯・小・歯口

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

1-22-2 Nishiki-cho 35 - 2119

2 Phòng khám nha khoa Aimu 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

5-15 Taya-cho 35 - 2272

3 Phòng khám nha khoa Aimu 歯・小・歯口

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

3-72-1 Nishiki-cho 47 - 5906

4 Phòng khám nha khoa Asukadai 歯・小・歯口

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

7-3-4 Asukadai 47 - 7717

5 Tập đoàn y tế Nha khoa Amakasu 歯・小・歯口

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

2-1 Choma 35 - 0464

6
Phòng khám nha khoa Ijima

歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

6-116 Kabaike-cho 43 - 5200

7 Phòng khám nha khoa Kajima 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

1-228-2 Kajimadai 36 - 3400

8 Phòng khám nha khoa Kato 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

6-90 Yamato-cho 34 - 8011

9 Phòng khám nha khoa Kanayama 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

4-76 Nishinokuchi 43 - 2796

10 Phòng khám nha khoa Kawanaga 歯

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

3-77 Okujo 34 - 5169

11 Phòng khám nha khoa Kuno 歯・矯

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

1-74 Nishinokuchi 43 - 1124

12 Nha khoa Kosugaya 歯・小・矯・訪

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

114-4 Otani-Donke 37 - 2360

13 Phòng khám nha khoa Sakakibara歯・矯

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

52-1 Kosobe 34 - 9580

14 Phòng khám nha khoa Segi 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

32-3 Furuyashiro 34 - 7818

15 Nha khoa Tokoname 歯・小・歯口
Thứ năm

Chủ nhật
Phòng số 202 Tòa nhà Yamaki, 3-137 Shinkai-cho 35 - 9011

16
Bệnh viện thành phố Tokoname

(Bệnh viện đa khoa)
歯・歯口

Thứ bảy

Chủ nhật

Ngày lễ

3-3-3 Asukadai 35 - 3170

17 Phòng khám nha khoa Nakamura 歯・小・矯

Chủ nhật

Ngày lễ

Cũng có ngày nghỉ

bất ngờ

3-273 Hongo-cho 43 - 7077

18 Nha khoa Nishiki 歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

Tầng 2 Tòa nhà Sekiho, 3-47 Nishiki-cho 34 - 3335



19
Nha khoa & Khoa phẫu thuật răng mi

ệng Hatanaka
歯・歯口・小・矯

Thứ năm

Ngày lễ
1-7-3 Okueicho 47 - 8241

20
Minna-no Haisha-san

(Nha sĩ của mọi người)
歯・歯口・小・矯

Thứ ba

Thứ sáu (Buổi s

áng)

Tầng 1 Cainz Mall Tokoname, 4-41 Odori-cho 35 - 0418

21 Phòng khám nha khoa Murakawa 歯

Thứ năm

Thứ bảy (Buổi

chiều)

Chủ nhật

Ngày lễ

2-58 Enokido-cho 42 - 2940

22
Phòng khám nha khoa Morishita

歯・小

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

3-300 Tarumi-cho 34 - 6621

23
Tập đoàn y tế Nha khoa Yamakawa

歯・小・矯

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

5-88 Koie-honmachi 35 - 4875

24 Nha khoa Rinku 歯・歯口・小・矯 Thứ tư Tầng 1 AEON Mall Tokoname, 2-20-3 Rinku-cho 84 - 0015

①-⑲, ㉑ｰ㉓ là thành viên của hiệp hội nha sĩ ở thành phố Tokoname.

※ 歯：Nha khoa 小：Nha khoa nhi 歯口：Khoa phẫu thuật r ăng miệng 矯：Nha khoa niềng răng

訪：Nha khoa thăm nhà


